
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 219858 Dương Trần Nhật An 01/02/2003 Sóc Trăng DH21MAR02

2 221367 Phạm Lưu Gia Bảo 13/04/2004 Vĩnh Long DH22QTK05

3 220554 Nguyễn Phúc Cảnh 27/11/2004 Cần Thơ DH22QTK05

4 220815 Trần Thanh Đạt 16/01/2004 Bạc Liêu DH22QTK05

5 192382 Nguyễn Thị Ánh Dương 24/05/2001 Kiên Giang DH19YKH03

6 226260 Lương Khánh Duy 10/11/2004 An Giang DH22OTO10

7 192181 Trần Ngọc Thảo Hiền 24/01/2001 Đồng Tháp DH19YKH03

8 210313 Ngô Minh Hiếu 11/10/2003 An Giang DH21KTO01

9 225136 Phan Thị Kim Hồng 20/04/2004 Vĩnh Long DH22QTK05

10 219717 Dương Tấn Khang 18/02/2003 Hậu Giang DH21MAR02

11 2110063 Đổng Thị Trúc Linh 24/07/2003 An Giang DH21MAR02

12 2110891 Nguyễn Nhã Linh 19/09/2003 Kiên Giang DH21MAR02

13 221175 Phạm Hoàng Linh 27/01/2003 Cà Mau DH22QTK05

14 2110436 Chau Vanh Nắk 05/11/2003 An Giang DH21KTO01

15 214200 Mai Thị Kim Ngân 24/02/2004 Sóc Trăng DH21KTO01

16 211360 Nguyễn Như Ngọc 15/06/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

17 199589 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 05/05/2001 Đồng Tháp DH19YKH03

18 2110235 Huỳnh Chí Nguyên 07/04/2003 An Giang DH21XDU02

19 211016 Lê Yến Nhi 01/08/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

20 211154 Huỳnh Thị Hồng Nhung 27/11/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

21 212507 Nguyễn Vĩnh Phát 06/12/2003 Cà Mau DH21KTO01

22 211344 Ngô Phương Quỳnh 19/10/2003 Cà Mau DH21KTO01

23 211941 Nguyễn Trí Tài 27/01/2003 Sóc Trăng DH21OTO05
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24 223316 Nguyễn Trường Thảo 23/01/2004 Cà Mau DH22QTK05

25 211319 Trịnh Thanh Thảo 03/05/2003 Cà Mau DH21KTO01

26 211403 Dương Minh Thư 23/03/2003 Kiên Giang DH21KTO01

27 225572 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 20/08/2004 Cần Thơ DH22QTK08

28 221740 Lê Ngọc Trân 23/03/2004 Kiên Giang DH22QTK05

29 220922 Lê Phạm Bảo Trân 18/08/2004 Cần Thơ DH22QTK05

30 223293 Lữ Thị Thu Trang 23/12/2004 Bạc Liêu DH22QTK05

31 213598 Phạm Hoài Phương Trang 27/09/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

32 221990 Phạm Thị Ngọc Trang 19/06/2004 An Giang DH22QTK08

33 210845 Phan Huỳnh Ngọc Phương Trang 01/12/2003 Hậu Giang DH21KTO01

34 220634 Nguyễn Thái Tứ 03/09/2004 Sóc Trăng DH22QTK05

35 224763 Tạ Thanh Tùng 08/04/2003 Cần Thơ DH22QTK05

36 212181 Hoàng Ngọc Vinh 14/03/2002 Kiên Giang DH21XDU02

37 211197 Nguyễn Thảo Vy 18/08/2003 Hậu Giang DH21KTO01

38 225452 NguyễN Như Ý 05/04/2004 Hậu Giang DH22QTK05

39 210976 Nguyễn Như Ý 27/08/2003 Sóc Trăng DH21KTO01

40 212813 Đoàn Thái Yên 14/08/2003 Đồng Tháp DH21QTK06

41 192241 Hà Hoàng Yến 09/07/2001 Đồng Tháp DH19YKH03
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